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Trang 1

STT Mã SV  Họ và tên Ng/Sinh  Tên lớp Nữ ĐTB TCTL Xếp loại  Ngành đào tạo  Chuyên ngành đào tạo Ghi chú
 Ngành học: Kế toán ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1207074 Trang Như Ngọc  29/11/94  KT1220A9  N  2.89  123  Khá  Kế toán    SS
 2  B1208456 Nguyễn Lê Phương Thảo  09/07/94  KT1220A9  N  2.44  144  Trung bình  Kế toán    SS
 3  B1208539 Đặng Thị Hồng Đào  16/04/94  KT1220A9  N  3.43  160  Giỏi  Kế toán    SS
 4  B1302911 Ngô Thị Thủy  01/04/94  KT1320A1  N  2.01  122  Trung bình  Kế toán    
 5  B1402767 Nguyễn Minh Thi  20/12/95  KT1420A1  N  2.18  144  Trung bình  Kế toán    
 6  B1402848 Danh Út  09/11/95  KT1420A2   2.00  140  Trung bình  Kế toán    
 7  B1500126 Nguyễn Thị Thanh Hoa  27/01/96  KT1520A1  N  2.64  140  Khá  Kế toán    
 8  B1500130 Phạm Thị Măng Ri  19/08/96  KT1520A1  N  2.60  140  Khá  Kế toán    
 9  B1500133 Phan Thị Thùy Trang  15/09/96  KT1520A2  N  3.29  140  Giỏi  Kế toán    

 10  B1501942 Nguyễn Lê Thiện Anh  16/12/97  KT1520A1  N  3.31  141  Giỏi  Kế toán    
 11  B1501954 Lê Thị Thu Hà  01/01/97  KT1520A1  N  3.62  141  Xuất sắc  Kế toán    
 12  B1501958 Lê Thị Diệu Hiền  04/01/97  KT1520A1  N  2.59  146  Khá  Kế toán    
 13  B1501962 Lê Thị Mỹ Liên  15/05/97  KT1520A1  N  2.63  141  Khá  Kế toán    
 14  B1501968 Lâm Thị Ngân  09/06/97  KT1520A1  N  2.66  140  Khá  Kế toán    
 15  B1501969 Trần Kim Ngân  10/12/97  KT1520A1  N  2.77  140  Khá  Kế toán    
 16  B1501970 Nguyễn Thị Tú Ngọc  14/02/97  KT1520A1  N  2.62  140  Khá  Kế toán    
 17  B1501973 Ngô Yến Nhi  08/02/96  KT1520A1  N  3.20  145  Giỏi  Kế toán    
 18  B1501985 Nguyễn Thị Minh Thư  20/02/97  KT1520A1  N  3.25  140  Giỏi  Kế toán    
 19  B1501990 Dương Thị Hạnh Trinh  11/11/97  KT1520A1  N  3.12  145  Khá  Kế toán    
 20  B1501993 Nguyễn Thị Thanh Trúc  20/09/97  KT1520A1  N  3.27  140  Giỏi  Kế toán    
 21  B1501994 Lý Thị Ngọc Tuyền  13/01/97  KT1520A1  N  2.71  140  Khá  Kế toán    
 22  B1501997 Huỳnh Ngọc Yến  13/09/96  KT1520A1  N  2.70  142  Khá  Kế toán    
 23  B1502005 Huỳnh Ngọc Ánh  02/09/96  KT1520A2  N  2.87  141  Khá  Kế toán    
 24  B1502013 Huỳnh Giao  07/07/97  KT1520A2  N  2.88  140  Khá  Kế toán    
 25  B1502015 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh  29/06/97  KT1520A2  N  3.37  140  Giỏi  Kế toán    
 26  B1502020 Đào Diễm Khoa  26/02/97  KT1520A2  N  3.00  144  Khá  Kế toán    
 27  B1502032 Bùi Thị Yến Nhi  19/04/97  KT1520A2  N  3.09  144  Khá  Kế toán    
 28  B1502034 Nguyễn Thị Kiều Nhung  25/10/97  KT1520A2  N  2.88  145  Khá  Kế toán    
 29  B1502048 Trần Huyền Trang  26/11/97  KT1520A2  N  3.11  140  Khá  Kế toán    



DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP - ĐỢT: KT1
Trang 2

STT Mã SV  Họ và tên Ng/Sinh  Tên lớp Nữ ĐTB TCTL Xếp loại  Ngành đào tạo  Chuyên ngành đào tạo Ghi chú
 30  B1502051 Nguyễn Thị Diễm Trinh  12/08/97  KT1520A2  N  3.00  145  Khá  Kế toán    
 31  B1502055 Nguyễn Thị Mỹ Xuyên  04/09/97  KT1520A2  N  3.50  145  Giỏi  Kế toán    
 32  B1502058 Nguyễn Thị Yến  01/01/97  KT1520A2  N  3.43  148  Giỏi  Kế toán    
 33  B1601275 Vũ Thị Thanh Huyền  18/08/96  KT1620A1  N  2.92  144  Khá  Kế toán    
 Ngành học: Kế toán ( Hệ Đại học - Chính quy (liên thông cao đẳng lên đại học))
 1  C1600027 Giang Quế Anh  20/04/94  KT1620L1  N  2.79  142  Khá  Kế toán    
 2  C1600029 Trương Công Bình  30/03/94  KT1620L1   2.94  142  Khá  Kế toán    
 3  C1600030 Vương Kiều Diễm  03/08/93  KT1620L1  N  2.93  140  Khá  Kế toán    
 4  C1600032 Nguyễn Thị Hồng Gấm  29/03/94  KT1620L1  N  3.08  149  Khá  Kế toán    
 5  C1600033 Nguyễn Trung Hiếu  06/10/95  KT1620L1   2.78  141  Khá  Kế toán    
 6  C1600034 Tống Tuyết Kha  16/03/94  KT1620L1  N  2.73  140  Khá  Kế toán    
 7  C1600035 Ngô Thị Liễu  17/07/92  KT1620L1  N  2.85  141  Khá  Kế toán    
 8  C1600036 Vương Kim Ngân  01/03/95  KT1620L1  N  3.04  142  Khá  Kế toán    
 9  C1600039 Nguyễn Bá Quốc  10/02/94  KT1620L1   2.47  142  Trung bình  Kế toán    

 10  C1600041 Thiều Quang Sáng  08/05/95  KT1620L1   2.65  140  Khá  Kế toán    
 11  C1600042 Nguyễn Phước Thạnh  15/02/94  KT1620L1   3.12  141  Khá  Kế toán    
 12  C1600044 Võ Thị Mai Trâm  17/12/95  KT1620L1  N  2.70  142  Khá  Kế toán    
 13  C1600046 Lê Thị Mộng Tuyết  14/08/95  KT1620L1  N  3.07  143  Khá  Kế toán    
 14  C1600048 Bùi Thị Hoàng Yến  12/10/94  KT1620L1  N  2.63  140  Khá  Kế toán    
 15  C1600049 Tô Ngọc Yến  06/09/94  KT1620L1  N  3.04  142  Khá  Kế toán    
 Ngành học: Tài chính - Ngân hàng ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  4114295  Nguyễn Hữu Sắc  26/06/93  KT1121A2   2.02  130  Trung bình  Tài chính - Ngân hàng    
 2  B1206379 Tống Thúy Phương  09/03/94  KT1221A9  N  3.17  120  Khá  Tài chính - Ngân hàng    SS
 3  B1207571 Tô Huỳnh Trân  18/01/94  KT1221A9  N  2.34  140  Trung bình  Tài chính - Ngân hàng    SS
 4  B1208284 Nguyễn Ngọc Kim Ngân  12/06/94  KT1221A9  N  2.25  123  Trung bình  Tài chính - Ngân hàng    SS
 5  B1308058 Liêu Quốc Toàn  30/01/95  KT1321A9   3.15  156  Khá  Tài chính - Ngân hàng    SS
 6  B1402485 La Trung Hiếu  06/11/96  KT1421A1   2.30  140  Trung bình  Tài chính - Ngân hàng    
 7  B1402521 Huỳnh Lê Hồng Tâm  01/01/95  KT1421A1  N  2.09  140  Trung bình  Tài chính - Ngân hàng    
 8  B1402693 Lê Chí Thành  10/02/96  KT1421A3   2.91  145  Khá  Tài chính - Ngân hàng    
 9  B1500192 Lý Công Hải Đăng  10/05/96  KT1521A2   2.70  141  Khá  Tài chính - Ngân hàng    

 10  B1502061 Nguyễn Thị Mỹ Anh  24/01/97  KT1521A1  N  3.11  140  Khá  Tài chính - Ngân hàng    
 11  B1502065 Đặng Đinh Dương Duy  21/05/97  KT1521A1   2.98  140  Khá  Tài chính - Ngân hàng    
 12  B1502068 Dương Thị Anh Đào  11/01/97  KT1521A1  N  2.55  140  Khá  Tài chính - Ngân hàng    
 13  B1502070 Nguyễn Thị Kiều Hạnh  06/11/97  KT1521A1  N  3.20  140  Giỏi  Tài chính - Ngân hàng    
 14  B1502071 Hà Thị Ngọc Hân  17/09/97  KT1521A1  N  2.33  141  Trung bình  Tài chính - Ngân hàng    
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STT Mã SV  Họ và tên Ng/Sinh  Tên lớp Nữ ĐTB TCTL Xếp loại  Ngành đào tạo  Chuyên ngành đào tạo Ghi chú
 15  B1502072 Mã Tú Huê  16/02/97  KT1521A1  N  2.70  140  Khá  Tài chính - Ngân hàng    
 16  B1502073 Nguyễn Thị Mỹ Huyền  16/03/97  KT1521A1  N  3.35  141  Giỏi  Tài chính - Ngân hàng    
 17  B1502076 Nguyễn Thị Ngọc Lan  07/04/97  KT1521A1  N  2.90  140  Khá  Tài chính - Ngân hàng    
 18  B1502080 Trần Thanh Mai  31/08/97  KT1521A1  N  2.26  151  Trung bình  Tài chính - Ngân hàng    
 19  B1502086 Ngô Thị Kim Ngọc  15/09/96  KT1521A1  N  2.89  142  Khá  Tài chính - Ngân hàng    
 20  B1502090 Nguyễn Thị Kiều Ny  10/09/96  KT1521A1  N  3.39  140  Giỏi  Tài chính - Ngân hàng    
 21  B1502112 Bùi Phương Anh  01/06/97  KT1521A2  N  2.79  141  Khá  Tài chính - Ngân hàng    
 22  B1502118 Tăng Thị Mỹ Duyên  29/05/97  KT1521A2  N  3.22  141  Giỏi  Tài chính - Ngân hàng    
 23  B1502119 Nguyễn Thị Thùy Dương  14/02/97  KT1521A2  N  2.92  144  Khá  Tài chính - Ngân hàng    
 24  B1502122 Trần Hồng Hạnh  10/10/97  KT1521A2  N  3.15  141  Khá  Tài chính - Ngân hàng    
 25  B1502126 Nguyễn Thị Yến Khoa  12/12/96  KT1521A2  N  3.29  144  Giỏi  Tài chính - Ngân hàng    
 26  B1502128 Võ Ngọc Liễu  20/06/97  KT1521A2  N  2.37  142  Trung bình  Tài chính - Ngân hàng    
 27  B1502131 Nguyễn Phương Lợi  24/08/97  KT1521A2  N  2.45  147  Trung bình  Tài chính - Ngân hàng    
 28  B1502133 Nguyễn Diễm My  27/09/97  KT1521A2  N  2.78  140  Khá  Tài chính - Ngân hàng    
 29  B1502137 Trần Hữu Nghĩa  25/05/97  KT1521A2   2.98  140  Khá  Tài chính - Ngân hàng    
 30  B1502140 Hồ Văn Nhịn  04/11/97  KT1521A2   2.71  143  Khá  Tài chính - Ngân hàng    
 31  B1502142 Bùi Quang Phát  02/05/97  KT1521A2   2.70  140  Khá  Tài chính - Ngân hàng    
 32  B1502143 Phan Đức Phong  14/09/97  KT1521A2   2.84  140  Khá  Tài chính - Ngân hàng    
 33  B1502146 Lê Mỹ Quyền  10/10/97  KT1521A2  N  2.70  141  Khá  Tài chính - Ngân hàng    
 34  B1502149 Nguyễn Thiên Thảo  05/05/97  KT1521A2  N  3.40  143  Giỏi  Tài chính - Ngân hàng    
 35  B1502151 Nguyễn Thị Minh Thư  20/01/97  KT1521A2  N  3.34  140  Giỏi  Tài chính - Ngân hàng    
 36  B1502156 Trần Hà Mộng Trinh  05/10/97  KT1521A2  N  2.91  140  Khá  Tài chính - Ngân hàng    
 37  B1502157 Trần Văn Trung  15/11/96  KT1521A2   3.37  140  Giỏi  Tài chính - Ngân hàng    
 38  B1502159 Nguyễn Thị Bích Tuyền  22/03/96  KT1521A2  N  2.87  143  Khá  Tài chính - Ngân hàng    
 39  B1502162 Nguyễn Cao Vĩ  05/08/96  KT1521A2   2.61  140  Khá  Tài chính - Ngân hàng    
 40  B1502165 Trương Brenda  12/04/97  KT1521A3  N  3.75  147  Xuất sắc  Tài chính - Ngân hàng    
 41  B1502166 Lê Ngọc Bửu Châu  24/08/95  KT1521A3  N  3.24  144  Giỏi  Tài chính - Ngân hàng    
 42  B1502168 Trần Thị Kim Diệp  26/02/97  KT1521A3  N  2.95  140  Khá  Tài chính - Ngân hàng    
 43  B1502179 Nguyễn Thị Ngọc Lan  14/10/96  KT1521A3  N  3.31  142  Giỏi  Tài chính - Ngân hàng    
 44  B1502187 Nguyễn Thanh Ngân  30/10/97  KT1521A3  N  3.40  147  Giỏi  Tài chính - Ngân hàng    
 45  B1502189 Lê Thị Bé Ngoan  07/11/97  KT1521A3  N  3.02  140  Khá  Tài chính - Ngân hàng    
 46  B1502190 Trương Thị Hạnh Nguyên  29/01/97  KT1521A3  N  2.62  140  Khá  Tài chính - Ngân hàng    
 47  B1502191 Võ Hoàng Nhật  27/03/97  KT1521A3   2.58  144  Khá  Tài chính - Ngân hàng    
 48  B1502195 Trần Thiện Phong  02/09/97  KT1521A3   2.88  140  Khá  Tài chính - Ngân hàng    
 49  B1502199 Trần Nhật Tâm  06/02/97  KT1521A3   2.74  144  Khá  Tài chính - Ngân hàng    
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 50  B1502205 Nguyễn Lê Ngọc Trang  15/03/96  KT1521A3  N  3.08  140  Khá  Tài chính - Ngân hàng    
 51  B1502206 Lương Ngọc Bích Trâm  16/08/96  KT1521A3  N  2.86  144  Khá  Tài chính - Ngân hàng    
 52  B1502207 Tô Tú Trân  02/12/97  KT1521A3  N  3.24  140  Giỏi  Tài chính - Ngân hàng    
 53  B1502208 Đỗ Cao Trí  25/11/97  KT1521A3   2.51  140  Khá  Tài chính - Ngân hàng    
 54  B1502209 Nguyễn Trần Thy Trúc  18/05/97  KT1521A3  N  2.81  140  Khá  Tài chính - Ngân hàng    
 Ngành học: Tài chính - Ngân hàng ( Hệ Đại học - Chính quy (liên thông cao đẳng lên đại học))
 1  C1400079 Phan Đổ Thiện Ngôn  05/11/93  KT1421L1   2.38  150  Trung bình  Tài chính - Ngân hàng    
 2  C1600203 Phạm Thị Như Anh  10/08/94  KT1621L1  N  2.94  147  Khá  Tài chính - Ngân hàng    
 3  C1600205 Dương Ngọc Thanh Hiền  26/06/94  KT1621L1  N  3.33  140  Giỏi  Tài chính - Ngân hàng    
 4  C1600208 Đàm Thị Hương  13/09/94  KT1621L1  N  2.79  140  Khá  Tài chính - Ngân hàng    
 5  C1600210 Nguyễn Trúc Ly  15/10/92  KT1621L1  N  2.59  140  Khá  Tài chính - Ngân hàng    
 6  C1600212 Phan Thị Mỹ  04/02/94  KT1621L1  N  3.07  141  Khá  Tài chính - Ngân hàng    
 7  C1600213 Nguyễn Kim Ngọc  18/02/94  KT1621L1  N  2.78  141  Khá  Tài chính - Ngân hàng    
 8  C1600214 Võ Hồng Nhân  22/12/93  KT1621L1   2.59  140  Khá  Tài chính - Ngân hàng    
 9  C1600215 Mạc Dương Huỳnh Như  26/03/93  KT1621L1  N  2.40  142  Trung bình  Tài chính - Ngân hàng    

 10  C1600216 Võ Thị Kiều Oanh  10/04/93  KT1621L1  N  2.75  140  Khá  Tài chính - Ngân hàng    
 11  C1600217 Lâm Thanh Tâm  13/12/95  KT1621L1   2.55  140  Khá  Tài chính - Ngân hàng    
 12  C1600219 Kim Khánh Tiên  25/11/95  KT1621L1  N  3.07  140  Khá  Tài chính - Ngân hàng    
 13  C1600220 Nguyễn Quốc Toàn  04/09/91  KT1621L1   2.38  141  Trung bình  Tài chính - Ngân hàng    
 14  C1600221 Nguyễn Tuấn Toản  20/02/94  KT1621L1   3.03  140  Khá  Tài chính - Ngân hàng    
 15  C1600222 Đỗ Huyền Trân  19/05/92  KT1621L1  N  3.41  142  Giỏi  Tài chính - Ngân hàng    
 16  C1600226 Dương Minh Tuấn  08/04/95  KT1621L1   2.22  140  Trung bình  Tài chính - Ngân hàng    
 17  C1600227 Nguyễn Thanh Tuấn  20/06/95  KT1621L1   2.42  142  Trung bình  Tài chính - Ngân hàng    
 18  C1600228 Triệu Vỹ  07/06/95  KT1621L1   3.05  140  Khá  Tài chính - Ngân hàng    
 19  C1600253 Nguyễn Duy Khánh  27/07/93  KT1621L1   2.32  141  Trung bình  Tài chính - Ngân hàng    
 Ngành học: Quản trị kinh doanh ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  1100564  Lao Nhựt Huyền  16/04/92  KT1022A9   2.65  136  Khá  Quản trị kinh doanh    SS
 2  B1201800 Ôn Thị Tường Vy  27/03/94  KT1222A2  N  2.41  120  Trung bình  Quản trị kinh doanh    

 3  B1203155 Đỗ Linh Tâm  11/07/94  KT1222A9   3.41  139  Khá  Quản trị kinh doanh    Hạ bậc,
SS

 4  B1203222 Võ Minh Luân  09/01/94  KT1222A9   2.86  142  Khá  Quản trị kinh doanh    SS
 5  B1301520 Phan Khắc Phùng  19/07/94  KT1322A9   3.40  144  Giỏi  Quản trị kinh doanh    SS
 6  B1308364 Huỳnh Văn Tùng  01/01/95  KT1322A9   2.45  145  Trung bình  Quản trị kinh doanh    SS
 7  B1401879 Đỗ Thanh Hải  02/01/95  KT1422A1   2.53  140  Khá  Quản trị kinh doanh    
 8  B1401917 Hồ Quốc Thái  19/12/96  KT1422A1   2.60  143  Khá  Quản trị kinh doanh    
 9  B1401919 Ngô Nguyễn Hoàng Thắng  05/06/96  KT1422A1   2.60  140  Khá  Quản trị kinh doanh    
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 10  B1401936 Phan Mộng Tuyền  09/03/95  KT1422A1  N  2.27  140  Trung bình  Quản trị kinh doanh    
 11  B1401958 Cao Thị Mỹ Huyền  24/11/96  KT1422A2  N  2.81  140  Khá  Quản trị kinh doanh    
 12  B1401990 Kim Trọng Sang  24/01/96  KT1422A2   2.18  140  Trung bình  Quản trị kinh doanh    
 13  B1402010 Sơn Thanh Trung  02/04/95  KT1422A2   2.73  141  Khá  Quản trị kinh doanh    
 14  B1500184 Huỳnh Thị Kim Ngân  11/12/96  KT1522A1  N  2.44  144  Trung bình  Quản trị kinh doanh    
 15  B1500186 Nguyễn Thị Kim Nhi  30/12/96  KT1522A1  N  3.08  140  Khá  Quản trị kinh doanh    
 16  B1500188 Trương Chiêu Thư  11/04/96  KT1522A1  N  2.77  140  Khá  Quản trị kinh doanh    
 17  B1500189 Võ Thị Ngọc Trân  09/08/96  KT1522A2  N  3.00  140  Khá  Quản trị kinh doanh    
 18  B1500190 Vương Thị Tuyết Vy  22/03/96  KT1522A1  N  2.38  140  Trung bình  Quản trị kinh doanh    
 19  B1502220 Lê Thị Diệu Ái  16/02/97  KT1522A1  N  3.22  147  Giỏi  Quản trị kinh doanh    
 20  B1502223 Bùi Kim Chi  20/04/97  KT1522A1  N  3.36  147  Giỏi  Quản trị kinh doanh    
 21  B1502227 Huỳnh Thúy Duy  02/02/97  KT1522A1  N  3.06  140  Khá  Quản trị kinh doanh    
 22  B1502229 Quách Thị Mỹ Duyên  10/06/97  KT1522A1  N  3.08  140  Khá  Quản trị kinh doanh    
 23  B1502232 Lê Thị Thùy Dương  29/11/97  KT1522A1  N  3.76  147  Xuất sắc  Quản trị kinh doanh    
 24  B1502236 Trần Hoàng Hải Đăng  04/09/96  KT1522A1   2.91  140  Khá  Quản trị kinh doanh    
 25  B1502242 Vi Thị Thúy Hằng  12/05/97  KT1522A1  N  2.98  140  Khá  Quản trị kinh doanh    
 26  B1502249 Bùi Anh Khoa  17/05/97  KT1522A1   2.47  140  Trung bình  Quản trị kinh doanh    
 27  B1502254 Bùi Thị Kim Liễu  21/09/97  KT1522A1  N  3.10  147  Khá  Quản trị kinh doanh    
 28  B1502255 Huỳnh Thị Thảo Loan  07/11/97  KT1522A1  N  3.26  144  Giỏi  Quản trị kinh doanh    
 29  B1502258 Nguyễn Chí Lượng  01/01/96  KT1522A1   2.63  140  Khá  Quản trị kinh doanh    
 30  B1502259 Đinh Nguyễn Tố Mai  07/06/97  KT1522A1  N  2.86  140  Khá  Quản trị kinh doanh    
 31  B1502261 Lâm Hoàng Minh  21/02/97  KT1522A1   3.50  144  Giỏi  Quản trị kinh doanh    
 32  B1502264 Lê Ngọc Ngân  13/07/97  KT1522A1  N  2.92  140  Khá  Quản trị kinh doanh    
 33  B1502265 Nguyễn Trúc Ngân  26/07/97  KT1522A1  N  3.53  140  Giỏi  Quản trị kinh doanh    
 34  B1502267 Huỳnh Nghi  22/04/96  KT1522A1  N  3.18  140  Khá  Quản trị kinh doanh    
 35  B1502280 Lữ Mỹ Nhung  19/05/97  KT1522A1  N  3.22  140  Giỏi  Quản trị kinh doanh    
 36  B1502299 Huỳnh Thị Ngọc Thảo  12/11/97  KT1522A1  N  3.01  141  Khá  Quản trị kinh doanh    
 37  B1502306 Nguyễn Thị Hoài Thu  06/05/97  KT1522A1  N  2.38  140  Trung bình  Quản trị kinh doanh    
 38  B1502310 Hà Anh Thư  20/12/96  KT1522A1  N  2.72  140  Khá  Quản trị kinh doanh    
 39  B1502311 Nguyễn Cẩm Thư  10/12/97  KT1522A1  N  3.16  140  Khá  Quản trị kinh doanh    
 40  B1502312 Nguyễn Thanh Thủy Tiên  06/12/97  KT1522A1  N  2.79  148  Khá  Quản trị kinh doanh    
 41  B1502320 Lê Quang Triệu  15/03/97  KT1522A1   3.80  141  Xuất sắc  Quản trị kinh doanh    
 42  B1502322 Trần Thị Tú Trinh  22/07/97  KT1522A1  N  3.27  150  Giỏi  Quản trị kinh doanh    
 43  B1502326 Lê Thị Bé Tư  28/09/97  KT1522A1  N  2.98  140  Khá  Quản trị kinh doanh    
 44  B1502328 Trần Minh Vẹn  15/08/96  KT1522A1   3.18  140  Khá  Quản trị kinh doanh    



DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP - ĐỢT: KT1
Trang 6

STT Mã SV  Họ và tên Ng/Sinh  Tên lớp Nữ ĐTB TCTL Xếp loại  Ngành đào tạo  Chuyên ngành đào tạo Ghi chú
 45  B1502332 Nguyễn Thị Thanh Xuân  04/01/97  KT1522A1  N  3.42  143  Giỏi  Quản trị kinh doanh    
 46  B1502343 Trương Hồng Cẩm  09/06/97  KT1522A2  N  2.59  145  Khá  Quản trị kinh doanh    
 47  B1502354 Nguyễn Thanh Dự  20/11/97  KT1522A2   3.29  141  Giỏi  Quản trị kinh doanh    
 48  B1502377 Dương Nhựt Long  16/11/97  KT1522A2   3.47  149  Giỏi  Quản trị kinh doanh    
 49  B1502378 Huỳnh Thanh Luân  20/11/97  KT1522A2   3.31  140  Giỏi  Quản trị kinh doanh    
 50  B1502386 Nguyễn Thị Kim Ngân  02/03/97  KT1522A2  N  3.16  140  Khá  Quản trị kinh doanh    
 51  B1502387 Trần Thị Kim Ngân  14/04/97  KT1522A2  N  2.97  140  Khá  Quản trị kinh doanh    
 52  B1502396 Nguyễn Thị Yến Nhi  10/01/97  KT1522A2  N  3.21  140  Giỏi  Quản trị kinh doanh    
 53  B1502404 Trần Thị Huỳnh Như  23/06/97  KT1522A2  N  2.62  140  Khá  Quản trị kinh doanh    
 54  B1502422 Trần Thị Thu Thảo  06/03/97  KT1522A2  N  2.71  144  Khá  Quản trị kinh doanh    
 55  B1502428 Phan Thị Cẩm Thùy  17/11/97  KT1522A2  N  3.28  140  Giỏi  Quản trị kinh doanh    
 56  B1502439 Nguyễn Thị Ngọc Trân  23/12/97  KT1522A2  N  3.22  140  Giỏi  Quản trị kinh doanh    
 57  B1502440 Võ Ngọc Bảo Trân  16/05/97  KT1522A2  N  3.46  147  Giỏi  Quản trị kinh doanh    
 58  B1502444 Phan Quốc Trung  17/07/97  KT1522A2   3.03  140  Khá  Quản trị kinh doanh    
 59  B1502453 Phan Thị Thanh Vy  19/07/97  KT1522A2  N  3.19  140  Khá  Quản trị kinh doanh    
 60  B1502454 Nguyễn Thanh Xuyên  25/11/96  KT1522A2   2.91  140  Khá  Quản trị kinh doanh    
 Ngành học: Quản trị kinh doanh ( Hệ Đại học - Chính quy (bằng đại học thứ 2))
 1  S1400179 Phạm Chí Thanh  19/06/89  KT1422B1   2.39  146  Trung bình  Quản trị kinh doanh    

 Ngành học: Quản trị kinh doanh ( Hệ Đại học - Chính quy (liên thông cao đẳng lên đại học))
 1  C1600157 Trần Huỳnh Anh  02/09/95  KT1622L1  N  2.68  140  Khá  Quản trị kinh doanh    
 2  C1600158 Châu Ngọc Bảo Châu  28/11/93  KT1622L1  N  3.11  140  Khá  Quản trị kinh doanh    
 3  C1600162 Đoàn Văn Khôi  01/01/91  KT1622L1   2.47  140  Trung bình  Quản trị kinh doanh    
 4  C1600163 Nguyễn Thành Lễ  13/02/95  KT1622L1   2.82  140  Khá  Quản trị kinh doanh    
 5  C1600164 Huỳnh Khánh Linh  07/11/93  KT1622L1  N  2.50  143  Khá  Quản trị kinh doanh    
 6  C1600166 Đinh Hồng Lĩnh  10/12/95  KT1622L1   2.59  140  Khá  Quản trị kinh doanh    
 7  C1600175 Nguyễn Tài Thạnh  04/04/93  KT1622L1   2.86  146  Khá  Quản trị kinh doanh    
 8  C1600176 Nguyễn Thị Phương Thảo  08/02/94  KT1622L1  N  2.53  143  Khá  Quản trị kinh doanh    
 9  C1600177 Trần Thị Kim Thoa  28/02/95  KT1622L1  N  2.47  140  Trung bình  Quản trị kinh doanh    

 10  C1600178 Nguyễn Thị Anh Thư  19/12/94  KT1622L1  N  2.78  140  Khá  Quản trị kinh doanh    
 11  C1600179 Nguyễn Thị Huyền Trang  02/09/92  KT1622L1  N  2.76  140  Khá  Quản trị kinh doanh    
 12  C1600180 Nguyễn Thu Trang  19/05/94  KT1622L1  N  3.07  140  Khá  Quản trị kinh doanh    
 13  C1600181 Phan Thị Bích Tuyền  15/09/91  KT1622L1  N  2.86  143  Khá  Quản trị kinh doanh    
 14  C1600251 Nguyễn Thị Thu Thảo  01/12/95  KT1622L1  N  2.39  148  Trung bình  Quản trị kinh doanh    
 Ngành học: Kinh tế nông nghiệp ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1206386 Đoàn Đặng Tấn Tài  27/09/94  KT1223A3   2.67  148  Khá  Kinh tế nông nghiệp    
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 2  B1403013 Nguyễn Thị Mỹ Khánh  12/04/95  KT1423A1  N  2.61  140  Khá  Kinh tế nông nghiệp    
 3  B1403083 Kim Cường  09/05/95  KT1423A2   2.53  140  Khá  Kinh tế nông nghiệp    
 4  B1403088 Dương Hạt Điều  24/01/96  KT1423A2  N  2.59  140  Khá  Kinh tế nông nghiệp    
 5  B1403106 Lê Hoàng Kha  17/04/94  KT1423A2   2.16  140  Trung bình  Kinh tế nông nghiệp    
 6  B1403117 Nguyễn Thị Trúc My  28/05/96  KT1423A2  N  2.49  140  Trung bình  Kinh tế nông nghiệp    
 7  B1403121 Phạm Thị Cẩm Ngân  02/01/96  KT1423A2  N  2.57  140  Khá  Kinh tế nông nghiệp    
 8  B1403138 Võ Kim Mai Phương  09/11/96  KT1423A2  N  2.25  140  Trung bình  Kinh tế nông nghiệp    
 9  B1403168 Danh Tuấn Vũ  15/05/95  KT1423A4   2.02  140  Trung bình  Kinh tế nông nghiệp    

 10  B1411831 Nguyễn Thị Trà My  09/10/95  KT1423A3  N  2.53  146  Khá  Kinh tế nông nghiệp    
 11  B1411937 Mao Huỳnh Như  23/11/95  KT1423A4  N  3.28  146  Giỏi  Kinh tế nông nghiệp    
 12  B1411958 Lê Thị Ngọc Trâm  09/10/96  KT1423A4  N  2.44  144  Trung bình  Kinh tế nông nghiệp    
 13  B1411964 Lưu Thị Bích Vân  27/10/96  KT1423A4  N  2.59  140  Khá  Kinh tế nông nghiệp    
 14  B1500157 Võ Thị Ái Liên  02/10/96  KT1523A2  N  2.65  140  Khá  Kinh tế nông nghiệp    
 15  B1500158 Sơn Hoài Phong  10/09/95  KT1523A1   2.47  140  Trung bình  Kinh tế nông nghiệp    
 16  B1500160 Thạch Thị Thúy Thòn  26/10/96  KT1523A1  N  2.74  141  Khá  Kinh tế nông nghiệp    
 17  B1500163 Trần Thị Mỹ Trang  05/09/96  KT1523A2  N  2.71  140  Khá  Kinh tế nông nghiệp    
 18  B1502464 Nguyễn Thị Cẩm  15/01/97  KT1523A1  N  2.56  140  Khá  Kinh tế nông nghiệp    
 19  B1502472 Bùi Tấn Đạt  28/08/97  KT1523A1   2.75  140  Khá  Kinh tế nông nghiệp    
 20  B1502473 Võ Tuấn Đạt  01/08/97  KT1523A1   2.81  140  Khá  Kinh tế nông nghiệp    
 21  B1502476 Kim Ngọc Đức  05/09/97  KT1523A1   2.97  140  Khá  Kinh tế nông nghiệp    
 22  B1502477 Nguyễn Hữu Diễm Hà  31/05/97  KT1523A1  N  3.25  143  Giỏi  Kinh tế nông nghiệp    
 23  B1502482 Nguyễn Thị Thanh Hoài  03/11/97  KT1523A1  N  3.16  140  Khá  Kinh tế nông nghiệp    
 24  B1502496 Lương Thị Linh  01/01/97  KT1523A1  N  2.94  144  Khá  Kinh tế nông nghiệp    
 25  B1502498 Nguyễn Thị Lụa  20/01/97  KT1523A1  N  2.67  140  Khá  Kinh tế nông nghiệp    
 26  B1502501 Võ Thị Diễm Mi  25/12/97  KT1523A1  N  3.40  140  Giỏi  Kinh tế nông nghiệp    
 27  B1502502 Nguyễn Hoàng Nam  09/02/97  KT1523A1   2.83  142  Khá  Kinh tế nông nghiệp    
 28  B1502504 Phạm Thanh Ngân  21/12/97  KT1523A1  N  3.52  143  Giỏi  Kinh tế nông nghiệp    
 29  B1502516 Nguyễn Thị Ngọc Nhung  14/11/97  KT1523A1  N  2.69  140  Khá  Kinh tế nông nghiệp    
 30  B1502522 Hồ Hoàng Phúc  07/01/97  KT1523A1   2.79  140  Khá  Kinh tế nông nghiệp    
 31  B1502524 Trần Vũ Lan Phương  02/08/97  KT1523A1  N  2.89  144  Khá  Kinh tế nông nghiệp    
 32  B1502528 Lê Thị Nam Thanh  03/12/97  KT1523A1  N  3.15  141  Khá  Kinh tế nông nghiệp    
 33  B1502530 Nguyễn Thị Ngọc Thảo  25/07/97  KT1523A1  N  3.29  141  Giỏi  Kinh tế nông nghiệp    
 34  B1502531 Nguyễn Kim Thảo  09/05/97  KT1523A1  N  3.38  140  Giỏi  Kinh tế nông nghiệp    
 35  B1502536 Nguyễn Hồ Như Thủy  01/04/97  KT1523A1  N  3.42  140  Giỏi  Kinh tế nông nghiệp    
 36  B1502538 Lê Thị Anh Thư  15/03/97  KT1523A1  N  3.12  144  Khá  Kinh tế nông nghiệp    
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 37  B1502541 Đoàn Thị Thủy Tiên  10/11/97  KT1523A1  N  3.03  147  Khá  Kinh tế nông nghiệp    
 38  B1502544 Đào Thị Huyền Trâm  28/02/97  KT1523A1  N  2.88  140  Khá  Kinh tế nông nghiệp    
 39  B1502545 Lê Bảo Trân  23/08/97  KT1523A1  N  2.78  140  Khá  Kinh tế nông nghiệp    
 40  B1502552 Lâm Thị Bích Tuyền  12/01/97  KT1523A1  N  2.85  140  Khá  Kinh tế nông nghiệp    
 41  B1502555 Nguyễn Thị Kiều Uyên  12/04/97  KT1523A1  N  3.20  140  Giỏi  Kinh tế nông nghiệp    
 42  B1502556 Nguyễn Trúc Vạn  01/06/97  KT1523A1   2.83  140  Khá  Kinh tế nông nghiệp    
 43  B1502560 Trần Nguyễn Thiên Vy  06/11/97  KT1523A1  N  3.22  144  Giỏi  Kinh tế nông nghiệp    
 44  B1502562 Nguyễn Hồng Y  09/11/97  KT1523A1  N  2.97  140  Khá  Kinh tế nông nghiệp    
 45  B1502572 Nguyễn Thị Diễm  08/08/97  KT1523A2  N  2.66  140  Khá  Kinh tế nông nghiệp    
 46  B1502575 Lê Thị Thùy Dương  08/07/97  KT1523A2  N  2.85  140  Khá  Kinh tế nông nghiệp    
 47  B1502581 Ngô Thị Yến Nhi Em  06/11/97  KT1523A2  N  3.01  140  Khá  Kinh tế nông nghiệp    
 48  B1502588 Trần Thị Tố Huệ  14/06/97  KT1523A2  N  2.69  140  Khá  Kinh tế nông nghiệp    
 49  B1502590 Huỳnh Trần Hưng  30/09/97  KT1523A2   2.82  140  Khá  Kinh tế nông nghiệp    
 50  B1502593 Trương Thị Kim Hừng  16/09/96  KT1523A2  N  2.79  140  Khá  Kinh tế nông nghiệp    
 51  B1502598 Phạm Thị Thúy Kiều  06/06/97  KT1523A2  N  3.26  140  Giỏi  Kinh tế nông nghiệp    
 52  B1502602 Huỳnh Thị Tố Loan  04/06/97  KT1523A2  N  2.98  144  Khá  Kinh tế nông nghiệp    
 53  B1502604 Nguyễn Thị Mẩn  01/01/97  KT1523A2  N  3.07  140  Khá  Kinh tế nông nghiệp    
 54  B1502618 Nguyễn Thị Yến Nhi  25/05/97  KT1523A2  N  2.79  140  Khá  Kinh tế nông nghiệp    
 55  B1502621 Nguyễn Thị Kiều Nhung  21/11/97  KT1523A2  N  2.71  141  Khá  Kinh tế nông nghiệp    
 56  B1502625 Nguyễn Thị Hằng Ny  12/11/97  KT1523A2  N  3.22  140  Giỏi  Kinh tế nông nghiệp    
 57  B1502626 Phạm Văn Ơn  27/10/97  KT1523A2   2.56  140  Khá  Kinh tế nông nghiệp    
 58  B1502642 Đặng Nguyễn Kim Thư  26/09/97  KT1523A2  N  2.99  140  Khá  Kinh tế nông nghiệp    
 59  B1502644 Lê Thị Yến Thư  12/10/97  KT1523A2  N  3.04  140  Khá  Kinh tế nông nghiệp    
 60  B1502649 Nguyễn Thị Thanh Trà  27/04/97  KT1523A2  N  3.25  144  Giỏi  Kinh tế nông nghiệp    
 61  B1502650 Cao Phạm Ngọc Trân  18/05/97  KT1523A2  N  3.09  140  Khá  Kinh tế nông nghiệp    
 62  B1502652 Phan Thị Diễm Trinh  16/03/97  KT1523A2  N  2.78  140  Khá  Kinh tế nông nghiệp    
 63  B1502656 Trương Mộng Trúc  03/10/97  KT1523A2  N  2.81  140  Khá  Kinh tế nông nghiệp    
 64  B1502662 Nguyễn Thị Ngọc Vân  17/09/97  KT1523A2  N  3.09  144  Khá  Kinh tế nông nghiệp    
 65  B1502666 Lý Thanh Xuyên  01/02/97  KT1523A2  N  2.82  140  Khá  Kinh tế nông nghiệp    
 66  B1502668 Huỳnh Thị Kim Yến  02/10/97  KT1523A2  N  3.02  140  Khá  Kinh tế nông nghiệp    
 67  B1511052 Long Trường Thụy Du  14/03/97  KT1523A1  N  3.09  140  Khá  Kinh tế nông nghiệp    
 Ngành học: Marketing ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1301732 Trần Như Ngọc  22/02/94  KT1345A9  N  2.87  129  Khá  Marketing    SS
 2  B1302348 Phạm Thái Tân  12/01/94  KT1345A1   2.52  122  Khá  Marketing    
 3  B1310999 Huỳnh Thị Mỹ Tiên  05/08/95  KT1345A9  N  3.36  143  Giỏi  Marketing    SS
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 4  B1402164 Lý Anh Hóa  08/07/96  KT1445A1   2.82  145  Khá  Marketing    
 5  B1402210 Đặng Thị Hải Thanh  31/03/96  KT1445A1  N  3.45  141  Giỏi  Marketing    
 6  B1402242 Nguyễn Ngọc Lam Vy  09/01/96  KT1445A1  N  2.90  144  Khá  Marketing    
 7  B1503728 Lý Vân Anh  13/02/97  KT1545A1  N  3.13  140  Khá  Marketing    
 8  B1503730 Trịnh Gia Bảo  28/02/97  KT1545A1   3.06  140  Khá  Marketing    
 9  B1503732 Ngô Thị Huyền Chân  03/08/97  KT1545A1  N  2.64  145  Khá  Marketing    

 10  B1503733 Dương Kim Chi  22/10/97  KT1545A1  N  2.93  144  Khá  Marketing    
 11  B1503734 Lương Kim Chi  01/01/96  KT1545A1  N  3.22  140  Giỏi  Marketing    
 12  B1503735 Tăng Thị Mai Chi  29/10/96  KT1545A1  N  2.52  141  Khá  Marketing    
 13  B1503736 Võ Huỳnh Nhã Chi  19/11/97  KT1545A1  N  3.06  141  Khá  Marketing    
 14  B1503739 Nguyễn Minh Duy  22/05/96  KT1545A1   3.21  141  Giỏi  Marketing    
 15  B1503744 Trần Minh Đạt  28/05/97  KT1545A1   3.01  142  Khá  Marketing    
 16  B1503746 Huỳnh Quang Hải  07/07/97  KT1545A1   3.40  142  Giỏi  Marketing    
 17  B1503747 Phan Thị Ngọc Hân  02/06/97  KT1545A1  N  3.10  140  Khá  Marketing    
 18  B1503748 Đặng Quang Hiếu  01/02/97  KT1545A1   2.65  141  Khá  Marketing    
 19  B1503749 Quách Đoàn Trung Hiếu  08/12/96  KT1545A1   3.00  142  Khá  Marketing    
 20  B1503750 Nguyễn Lê Như Hiền  10/09/97  KT1545A1  N  2.92  144  Khá  Marketing    
 21  B1503754 Mai Thị Thanh Hương  10/02/97  KT1545A1  N  3.03  140  Khá  Marketing    
 22  B1503759 Nguyễn Thị Xuân Kỳ  02/09/97  KT1545A1  N  3.31  144  Giỏi  Marketing    
 23  B1503762 Huỳnh Thị Tuyết Liên  05/08/97  KT1545A1  N  3.16  140  Khá  Marketing    
 24  B1503765 Lê Gia Linh  12/05/96  KT1545A1  N  2.87  144  Khá  Marketing    
 25  B1503766 Trần Lê Nhựt Linh  16/01/97  KT1545A1  N  2.82  141  Khá  Marketing    
 26  B1503774 Châu Nguyễn Kiều My  08/04/97  KT1545A1  N  3.03  145  Khá  Marketing    
 27  B1503775 Ngô Kiều My  19/06/97  KT1545A1  N  3.17  140  Khá  Marketing    
 28  B1503776 Trương Thị Diễm My  17/02/97  KT1545A1  N  3.17  142  Khá  Marketing    
 29  B1503781 Trần Kim Nghía  17/12/96  KT1545A1  N  3.00  140  Khá  Marketing    
 30  B1503786 Trịnh Thị Yến Nhi  05/03/97  KT1545A1  N  3.00  145  Khá  Marketing    
 31  B1503788 Lâm Huỳnh Như  11/09/96  KT1545A1  N  3.23  140  Giỏi  Marketing    
 32  B1503791 Phan Thị Huỳnh Như  11/12/97  KT1545A1  N  2.92  148  Khá  Marketing    
 33  B1503794 Trần Thanh Phong  09/01/97  KT1545A1   3.22  140  Giỏi  Marketing    
 34  B1503798 Đoàn Thị Thúy Quyên  03/06/97  KT1545A1  N  3.12  140  Khá  Marketing    
 35  B1503799 Nguyễn Thị Tố Quyên  09/11/97  KT1545A1  N  3.30  142  Giỏi  Marketing    
 36  B1503801 Nguyễn Kim Sen  27/07/97  KT1545A1  N  3.16  141  Khá  Marketing    
 37  B1503806 Trần Phước Thạnh  19/12/97  KT1545A1   3.10  141  Khá  Marketing    
 38  B1503809 Đỗ Mai Thuy  20/09/97  KT1545A1  N  3.05  140  Khá  Marketing    
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 39  B1503814 Nguyễn Thị Mỹ Tiên  26/05/97  KT1545A1  N  3.31  142  Giỏi  Marketing    
 40  B1503815 Phạm Cẩm Tiên  28/08/97  KT1545A1  N  3.00  141  Khá  Marketing    
 41  B1503816 Ngô Ngân Trang  30/06/97  KT1545A1  N  3.57  145  Giỏi  Marketing    
 42  B1503824 Nguyễn Thị Bích Uyên  22/12/97  KT1545A1  N  2.99  140  Khá  Marketing    
 43  B1503828 Lâm Hải Yến  09/03/97  KT1545A1  N  2.87  144  Khá  Marketing    
 Ngành học: Kinh tế tài nguyên thiên nhiên ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1403193 Lê Hồng Xuân Nguyên  15/04/96  KT1490A1  N  2.53  140  Khá  Kinh tế tài nguyên thiên nhiên    
 2  B1403197 Trần Thị Huỳnh Như  02/08/96  KT1490A1  N  2.07  142  Trung bình  Kinh tế tài nguyên thiên nhiên    
 3  B1403226 Trần Thành Đạt  28/07/96  KT1490A2   2.16  140  Trung bình  Kinh tế tài nguyên thiên nhiên    
 4  B1403240 Lâm Thị Thảo Nguyên  23/06/96  KT1490A2  N  2.39  141  Trung bình  Kinh tế tài nguyên thiên nhiên    
 5  B1403250 Phạm Đặng Thanh Tâm  21/10/96  KT1490A2  N  2.46  140  Trung bình  Kinh tế tài nguyên thiên nhiên    
 6  B1403253 Huỳnh Trần Nhật Thảo  31/05/96  KT1490A2  N  2.50  152  Khá  Kinh tế tài nguyên thiên nhiên    
 7  B1403265 Trần Hữu Vinh  27/01/96  KT1490A2   2.22  142  Trung bình  Kinh tế tài nguyên thiên nhiên    
 8  B1412132 Trần Thị Ngọc Ánh  07/03/96  KT1490A1  N  2.54  151  Khá  Kinh tế tài nguyên thiên nhiên    
 9  B1412133 Trần Khánh Băng  02/10/96  KT1490A1   2.90  141  Khá  Kinh tế tài nguyên thiên nhiên    

 10  B1412145 Nguyễn Chí Hải  02/10/96  KT1490A1   2.71  154  Khá  Kinh tế tài nguyên thiên nhiên    
 11  B1412148 Nguyễn Trí Hiếu  03/06/96  KT1490A1   2.67  140  Khá  Kinh tế tài nguyên thiên nhiên    
 12  B1412156 Phan Thị Ngọc Lam  11/12/96  KT1490A1  N  2.45  151  Trung bình  Kinh tế tài nguyên thiên nhiên    
 13  B1412159 Nguyễn Thị Thùy Linh  16/09/95  KT1490A1  N  2.13  146  Trung bình  Kinh tế tài nguyên thiên nhiên    
 14  B1412164 Nguyễn Thị Lệ Minh  04/05/96  KT1490A1  N  2.58  149  Khá  Kinh tế tài nguyên thiên nhiên    
 15  B1412180 Lâm Thị Ngọc Nhung  09/07/95  KT1490A1  N  2.83  142  Khá  Kinh tế tài nguyên thiên nhiên    
 16  B1412187 Thạch Sin  16/06/95  KT1490A1   2.60  141  Khá  Kinh tế tài nguyên thiên nhiên    
 17  B1412193 Nguyễn Kim Thi  29/01/96  KT1490A1  N  2.78  140  Khá  Kinh tế tài nguyên thiên nhiên    
 18  B1412196 Nguyễn Ngọc Thuận  04/03/96  KT1490A1  N  2.76  168  Khá  Kinh tế tài nguyên thiên nhiên    
 19  B1412224 Nguyễn Thị Kiều Diễm  20/08/94  KT1490A2  N  2.61  140  Khá  Kinh tế tài nguyên thiên nhiên    
 20  B1412235 Phạm Minh Hiếu  27/08/96  KT1490A2   2.56  146  Khá  Kinh tế tài nguyên thiên nhiên    
 21  B1412268 Nguyễn Thị Quỳnh Như  03/04/96  KT1490A2  N  2.44  176  Trung bình  Kinh tế tài nguyên thiên nhiên    
 22  B1505479 Phùng Bảo Châu  11/08/97  KT1590A1  N  3.12  140  Khá  Kinh tế tài nguyên thiên nhiên    
 23  B1505483 Đặng Thị Hằng  25/10/97  KT1590A1  N  2.91  140  Khá  Kinh tế tài nguyên thiên nhiên    
 24  B1505485 Ngô Thị Thu Huỳnh  12/08/97  KT1590A1  N  3.03  144  Khá  Kinh tế tài nguyên thiên nhiên    
 25  B1505486 Võ Phương Khánh  27/03/97  KT1590A1  N  3.21  143  Giỏi  Kinh tế tài nguyên thiên nhiên    
 26  B1505491 Phạm Văn Mộng  20/04/96  KT1590A1   2.56  140  Khá  Kinh tế tài nguyên thiên nhiên    
 27  B1505493 Huỳnh Thị Kim Ngân  30/03/97  KT1590A1  N  2.73  147  Khá  Kinh tế tài nguyên thiên nhiên    
 28  B1505496 Ngô Thị Ngọc  05/06/97  KT1590A1  N  3.07  140  Khá  Kinh tế tài nguyên thiên nhiên    
 29  B1505499 Phan Thị Thiên Nhi  17/10/97  KT1590A1  N  2.86  140  Khá  Kinh tế tài nguyên thiên nhiên    
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 30  B1505508 Nguyễn Thị Yến Thu  10/10/97  KT1590A1  N  3.29  145  Giỏi  Kinh tế tài nguyên thiên nhiên    
 31  B1505514 Huỳnh Nguyễn Diễm Trinh  27/06/97  KT1590A1  N  2.89  144  Khá  Kinh tế tài nguyên thiên nhiên    
 32  B1505527 Đinh Ngọc Chẩn  06/10/97  KT1590A2  N  2.88  140  Khá  Kinh tế tài nguyên thiên nhiên    
 33  B1505530 Lý Ngọc Hân  24/01/97  KT1590A2  N  2.81  140  Khá  Kinh tế tài nguyên thiên nhiên    
 34  B1505532 Trần Nguyễn Minh Huyền  18/06/97  KT1590A2  N  2.77  143  Khá  Kinh tế tài nguyên thiên nhiên    
 35  B1505540 Đặng Kim Ngân  26/03/97  KT1590A2  N  2.95  143  Khá  Kinh tế tài nguyên thiên nhiên    
 36  B1505544 Thiều Thị Mỹ Ngọc  01/02/97  KT1590A2  N  3.32  143  Giỏi  Kinh tế tài nguyên thiên nhiên    
 37  B1505547 Trần Phạm Thiên Nhi  21/01/97  KT1590A2  N  3.63  143  Xuất sắc  Kinh tế tài nguyên thiên nhiên    
 38  B1505548 Hoa Huỳnh Diễm Như  21/06/97  KT1590A2  N  2.95  140  Khá  Kinh tế tài nguyên thiên nhiên    
 39  B1505550 Nguyễn Thị Việt Phương  12/02/92  KT1590A2  N  3.38  143  Giỏi  Kinh tế tài nguyên thiên nhiên    
 40  B1505552 Nguyễn Thị Thu Sương  19/02/97  KT1590A2  N  2.94  140  Khá  Kinh tế tài nguyên thiên nhiên    
 41  B1505553 Đoàn Thị Thảo  19/05/97  KT1590A2  N  2.75  140  Khá  Kinh tế tài nguyên thiên nhiên    
 42  B1505555 Lê Thi Thơ  03/05/97  KT1590A2  N  2.81  144  Khá  Kinh tế tài nguyên thiên nhiên    
 43  B1505556 Trần Văn Thuận  08/10/97  KT1590A2   2.65  140  Khá  Kinh tế tài nguyên thiên nhiên    
 44  B1505558 Vũ Thu Thủy  01/10/97  KT1590A2  N  2.97  150  Khá  Kinh tế tài nguyên thiên nhiên    
 45  B1505564 Trần Thị Thanh Trúc  31/08/97  KT1590A2  N  3.30  144  Giỏi  Kinh tế tài nguyên thiên nhiên    
 Ngành học: Kiểm toán ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1309293 Trần Ngọc Ngân  04/05/94  KT13V5A9  N  3.21  150  Giỏi  Kiểm toán    
 2  B1310196 Võ Thị Thùy Trang  12/09/95  KT13V5A9  N  2.85  128  Khá  Kiểm toán    SS
 3  B1402905 Nguyễn Vinh Thịnh  16/03/96  KT14V5A1   3.28  140  Giỏi  Kiểm toán    
 4  B1402919 Sơn Ngọc Ý  01/01/96  KT14V5A1  N  2.38  144  Trung bình  Kiểm toán    
 5  B1402927 Ngô Thị Thùy Dương  16/09/96  KT14V5A2  N  2.55  150  Khá  Kiểm toán    
 6  B1402929 Hồ Thị Ngọc Hà  23/10/96  KT14V5A2  N  2.67  143  Khá  Kiểm toán    
 7  B1402935 Trần Thị Sớ Kim  27/09/95  KT14V5A2  N  2.67  143  Khá  Kiểm toán    
 8  B1402967 Nguyễn Thị Cẩm Thi  14/07/96  KT14V5A2  N  2.45  143  Trung bình  Kiểm toán    
 9  B1506846 Nguyễn Thị Cẩm Nhung Em  14/11/97  KT15V5A1  N  3.34  145  Giỏi  Kiểm toán    

 10  B1506851 Lê Nhựt Khánh  24/01/97  KT15V5A1   2.79  141  Khá  Kiểm toán    
 11  B1506855 Trần Thị Thùy Linh  26/05/97  KT15V5A1  N  3.13  140  Khá  Kiểm toán    
 12  B1506857 Nguyễn Thị Diểm Mi  01/01/97  KT15V5A1  N  3.18  141  Khá  Kiểm toán    
 13  B1506860 Lê Thị Mỹ Ngọc  29/05/97  KT15V5A1  N  3.29  141  Giỏi  Kiểm toán    
 14  B1506869 Huỳnh Quốc Thống  06/11/97  KT15V5A1   3.04  140  Khá  Kiểm toán    
 15  B1506889 Lê Dương  27/02/97  KT15V5A2   3.44  141  Giỏi  Kiểm toán    
 16  B1506898 Nguyễn Thị Mỹ Lệ  30/12/97  KT15V5A2  N  3.18  141  Khá  Kiểm toán    
 17  B1506903 Phạm Thị Ngọc My  10/03/97  KT15V5A2  N  2.71  140  Khá  Kiểm toán    
 18  B1506904 Phạm Thị Diểm Ngân  01/01/97  KT15V5A2  N  2.77  140  Khá  Kiểm toán    
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 19  B1506914 Lê Thị Cẩm Thu  08/09/97  KT15V5A2  N  3.28  140  Giỏi  Kiểm toán    
 20  B1506916 Phan Anh Thư  16/08/97  KT15V5A2  N  2.68  145  Khá  Kiểm toán    
 21  B1506922 Lê Minh Trí  05/09/97  KT15V5A2   3.27  140  Giỏi  Kiểm toán    
 22  C1500165 Đỗ Vũ An  07/01/92  KT15V5A2   2.60  140  Khá  Kiểm toán    
 23  C1600050 Lê Thị Đào  24/12/94  KT16V5A1  N  2.69  148  Khá  Kiểm toán    
 Ngành học: Kinh tế ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1401740 Lâm Thị Tú Anh  29/11/96  KT14W1A1  N  2.62  142  Khá  Kinh tế    
 2  B1401750 Trần Trung Hiệp  18/12/95  KT14W1A1   2.58  141  Khá  Kinh tế    
 3  B1401761 Lâm Phạm Thanh Mai  04/04/96  KT14W1A1  N  2.35  144  Trung bình  Kinh tế    
 4  B1401784 Nguyễn Thị Kim Thoa  22/05/96  KT14W1A1  N  3.39  142  Giỏi  Kinh tế    
 5  B1507561 Trần Thị Thùy Anh  07/08/97  KT15W1A1  N  3.29  141  Giỏi  Kinh tế    
 6  B1507562 Trần Thị Tố Anh  17/04/97  KT15W1A1  N  3.29  141  Giỏi  Kinh tế    
 7  B1507568 Võ Thị Hồng Duyên  14/04/97  KT15W1A1  N  3.07  141  Khá  Kinh tế    
 8  B1507571 Nguyễn Thanh Giang  10/03/97  KT15W1A1   3.62  141  Xuất sắc  Kinh tế    
 9  B1507572 Nguyễn Hoàng Hải  21/08/95  KT15W1A1   3.09  141  Khá  Kinh tế    

 10  B1507575 Phạm Minh Kha  12/09/97  KT15W1A1   3.31  145  Giỏi  Kinh tế    
 11  B1507577 Nguyễn Thị Kim Khánh  01/05/97  KT15W1A1  N  2.91  142  Khá  Kinh tế    
 12  B1507578 Nguyễn Thị Thúy Kiều  13/02/97  KT15W1A1  N  3.59  141  Giỏi  Kinh tế    
 13  B1507581 Nguyễn Thị Ánh Linh  27/10/97  KT15W1A1  N  3.29  145  Giỏi  Kinh tế    
 14  B1507582 Võ Đoàn Mỹ Linh  10/07/97  KT15W1A1  N  3.48  141  Giỏi  Kinh tế    
 15  B1507587 Đỗ Gia Nghiệp  05/10/97  KT15W1A1   3.15  141  Khá  Kinh tế    
 16  B1507597 Lâm Minh Quang  26/05/96  KT15W1A1   2.75  141  Khá  Kinh tế    
 17  B1507598 Trần Thị Quỳnh  25/07/97  KT15W1A1  N  3.30  141  Giỏi  Kinh tế    
 18  B1507601 Võ Thị Huyền Thoại  18/02/97  KT15W1A1  N  3.21  141  Giỏi  Kinh tế    
 19  B1507604 Nguyễn Yến Tiên  07/07/97  KT15W1A1  N  2.87  141  Khá  Kinh tế    
 20  B1507608 Nguyễn Thị Kim Tuyền  08/05/97  KT15W1A1  N  3.05  142  Khá  Kinh tế    
 21  B1507609 Trần Thanh Tuyền  21/06/97  KT15W1A1  N  3.37  141  Giỏi  Kinh tế    
 22  B1507611 Giang Tường Vi  27/07/97  KT15W1A1  N  3.47  141  Giỏi  Kinh tế    
 23  B1507620 Lê Thúy Duy  03/10/97  KT15W1A2  N  3.02  141  Khá  Kinh tế    
 24  B1507624 Huỳnh Thị Cẩm Giang  17/05/97  KT15W1A2  N  3.35  141  Giỏi  Kinh tế    
 25  B1507626 Trần Bảo Hân  01/10/97  KT15W1A2  N  3.44  145  Giỏi  Kinh tế    
 26  B1507631 Đặng Thị Kiều  01/01/97  KT15W1A2  N  3.26  141  Giỏi  Kinh tế    
 27  B1507634 Nguyễn Thị Yến Linh  06/02/96  KT15W1A2  N  3.25  142  Giỏi  Kinh tế    
 28  B1507639 Lưu Trần Ngọc Ngân  02/11/97  KT15W1A2  N  3.28  141  Giỏi  Kinh tế    
 29  B1507651 Đoàn Phương Quyên  07/10/97  KT15W1A2  N  3.00  141  Khá  Kinh tế    
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 30  B1507654 Phạm Thị Kim Thoa  10/05/97  KT15W1A2  N  3.34  145  Giỏi  Kinh tế    
 31  B1507658 Trương Thủy Tiên  15/01/97  KT15W1A2  N  3.58  141  Giỏi  Kinh tế    
 32  B1507661 Cao Thị Kim Tuyền  08/10/97  KT15W1A2  N  3.27  136  Giỏi  Kinh tế    
 33  B1507666 Trần Ngọc Phương Vy  11/05/97  KT15W1A2  N  3.48  141  Giỏi  Kinh tế    
 34  B1511054 Nguyễn Thị Kim Anh  15/08/97  KT15W1A1  N  2.94  141  Khá  Kinh tế    
 Ngành học: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  4115506  Nguyễn Trọng Nghĩa  00/00/93  KT11W2A1   2.39  122  Trung bình  Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành    
 2  B1203363 Nguyễn Văn Son  12/11/94  KT12W2A9   3.21  140  Giỏi  Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành    SS
 3  B1302263 Nguyễn Thị Cẩm Tiên  20/05/95  KT13W2A2  N  2.52  122  Khá  Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành    
 4  B1402046 Cao Thị Việt Mỹ  16/05/96  KT14W2A1  N  2.58  140  Khá  Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành    
 5  B1402055 Đỗ Thị Yến Nhi  02/09/95  KT14W2A1  N  3.11  144  Khá  Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành    
 6  B1402110 Lưu Nguyễn Nguyệt Minh  05/01/96  KT14W2A2  N  3.11  145  Khá  Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành    
 7  B1507672 Trần Lâm Xuân Dung  08/02/97  KT15W2A1  N  3.24  142  Giỏi  Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành    
 8  B1507674 Hồ Minh Đạt  11/04/97  KT15W2A1   2.84  140  Khá  Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành    
 9  B1507675 Đặng Thị Kim Em  22/08/97  KT15W2A1  N  3.24  141  Giỏi  Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành    

 10  B1507676 Nguyễn Thị Ngọc Hân  20/11/97  KT15W2A1  N  3.24  140  Giỏi  Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành    
 11  B1507681 Vưu Quế Lam  28/11/97  KT15W2A1  N  2.65  140  Khá  Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành    
 12  B1507684 Hồ Thị Trúc Loan  05/12/96  KT15W2A1  N  3.16  141  Khá  Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành    
 13  B1507685 Nguyễn Thị Chúc Ly  24/01/97  KT15W2A1  N  3.34  141  Giỏi  Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành    
 14  B1507693 Huỳnh Ngọc Nhi  28/06/97  KT15W2A1  N  2.74  141  Khá  Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành    
 15  B1507694 Nguyễn Tuyết Nhi  20/11/97  KT15W2A1  N  2.79  140  Khá  Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành    
 16  B1507697 Trương Yến Nhi  23/10/97  KT15W2A1  N  3.27  140  Giỏi  Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành    
 17  B1507699 Mai Thị Ngọc Như  07/03/97  KT15W2A1  N  3.29  141  Giỏi  Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành    
 18  B1507702 Trần Thị Kim Phượng  21/06/97  KT15W2A1  N  3.25  141  Giỏi  Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành    
 19  B1507704 Đồng Thị Như Quỳnh  09/07/97  KT15W2A1  N  2.98  145  Khá  Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành    
 20  B1507705 Đào Thị Tú Quỳnh  08/12/97  KT15W2A1  N  3.21  140  Giỏi  Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành    
 21  B1507707 Võ Thị Như Quỳnh  30/03/97  KT15W2A1  N  3.42  147  Giỏi  Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành    
 22  B1507709 Nguyễn Tú Tài  18/04/97  KT15W2A1   2.84  147  Khá  Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành    
 23  B1507712 Đinh Thị Hồng Thắm  27/07/97  KT15W2A1  N  2.66  140  Khá  Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành    
 24  B1507715 Ngô Trung Tín  18/11/97  KT15W2A1   3.13  144  Khá  Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành    
 25  B1507723 Trịnh Thanh Tuyền  25/03/97  KT15W2A1  N  2.88  140  Khá  Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành    
 26  B1507724 Nguyễn Thị Cẩm Tú  01/10/97  KT15W2A1  N  3.27  146  Giỏi  Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành    
 27  B1507729 Lê Huế Anh  27/10/97  KT15W2A2  N  3.40  144  Giỏi  Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành    
 28  B1507730 Nguyễn Thị Lan Anh  28/05/97  KT15W2A2  N  3.16  141  Khá  Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành    
 29  B1507732 Trần Kim Chi  25/05/97  KT15W2A2  N  2.84  140  Khá  Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành    
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 30  B1507737 Nguyễn Thị Ngọc Giàu  02/07/97  KT15W2A2  N  2.86  141  Khá  Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành    
 31  B1507738 Trần Phước Hậu  31/10/94  KT15W2A2   2.58  140  Khá  Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành    
 32  B1507742 Lê Hồ Thiên Kiều  28/04/97  KT15W2A2  N  3.24  140  Giỏi  Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành    
 33  B1507743 Huỳnh Lê  28/09/97  KT15W2A2  N  3.07  140  Khá  Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành    
 34  B1507746 Nguyễn Văn Luân  07/09/97  KT15W2A2   3.75  140  Xuất sắc  Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành    
 35  B1507747 Huỳnh Thị Xuân Mai  16/04/97  KT15W2A2  N  3.22  140  Giỏi  Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành    
 36  B1507750 Lê Thị Kim Ngân  26/02/97  KT15W2A2  N  3.29  140  Giỏi  Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành    
 37  B1507754 Nguyễn Thái Thanh Nhã  06/09/97  KT15W2A2  N  3.60  150  Xuất sắc  Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành    
 38  B1507755 Huỳnh Thị Yến Nhi  05/02/97  KT15W2A2  N  3.52  144  Giỏi  Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành    
 39  B1507760 Đỗ Huỳnh Như  16/04/97  KT15W2A2  N  3.34  140  Giỏi  Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành    
 40  B1507762 Võ Hoàng Phúc  23/12/97  KT15W2A2   3.22  144  Giỏi  Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành    
 41  B1507765 Dương Ngọc Như Quỳnh  17/08/97  KT15W2A2  N  3.06  141  Khá  Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành    
 42  B1507766 Đặng Ngọc Như Quỳnh  06/07/96  KT15W2A2  N  3.09  141  Khá  Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành    
 43  B1507767 Lâm Như Quỳnh  02/04/97  KT15W2A2  N  3.07  140  Khá  Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành    
 44  B1507768 Ngô Phương Quỳnh  19/03/97  KT15W2A2  N  3.23  140  Giỏi  Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành    
 45  B1507770 Bùi Tấn Tài  18/04/96  KT15W2A2   3.10  141  Khá  Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành    
 46  B1507775 Thị Cẩm Thiền  15/05/97  KT15W2A2  N  2.92  140  Khá  Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành    
 47  B1507776 Hồ Thị Cẩm Tiên  15/10/96  KT15W2A2  N  3.38  147  Giỏi  Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành    
 48  B1507780 Huỳnh Yến Trân  27/12/97  KT15W2A2  N  3.11  140  Khá  Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành    
 49  B1507781 Trần Ngọc Trân  23/11/97  KT15W2A2  N  2.98  140  Khá  Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành    
 50  B1507782 Nguyễn Ngọc Trinh  15/12/97  KT15W2A2  N  2.97  149  Khá  Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành    
 51  B1507784 Nguyễn Thị Bích Tuyền  16/04/97  KT15W2A2  N  2.94  140  Khá  Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành    
 52  B1507787 Võ Thị Kim Vân  09/11/97  KT15W2A2  N  3.17  147  Khá  Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành    
 53  B1507788 Trần Yến Vi  30/09/97  KT15W2A2  N  3.34  143  Giỏi  Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành    
 54  S1400163 Hồ Thị Cẩm  17/11/88  KT14W2A2  N  2.83  140  Khá  Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành    
 Ngành học: Kinh doanh thương mại ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1303612 Lê Ngọc Phương Thảo  05/03/95  KT13W3A9  N  3.31  123  Giỏi  Kinh doanh thương mại    SS
 2  B1500145 Tiêu Trần Nghị  08/09/96  KT15W3A1   3.23  145  Giỏi  Kinh doanh thương mại    
 3  B1500146 Dương Ngọc Thảo Nguyên  20/05/96  KT15W3A2  N  2.76  140  Khá  Kinh doanh thương mại    
 4  B1500147 Triệu Lâm Ái Trân  30/07/96  KT15W3A1  N  2.64  140  Khá  Kinh doanh thương mại    
 5  B1507791 Bùi Ngọc Vân Anh  01/11/97  KT15W3A1  N  3.48  144  Giỏi  Kinh doanh thương mại    
 6  B1507792 Nguyễn Ngọc Ánh  27/07/97  KT15W3A1  N  3.40  141  Giỏi  Kinh doanh thương mại    
 7  B1507793 Huỳnh Thị Bích  18/12/96  KT15W3A1  N  2.86  141  Khá  Kinh doanh thương mại    
 8  B1507794 Trương Minh Chiến  11/07/97  KT15W3A1   3.27  140  Giỏi  Kinh doanh thương mại    
 9  B1507795 Đoàn Văn Danh  19/03/96  KT15W3A1   2.94  140  Khá  Kinh doanh thương mại    
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 10  B1507796 Đổ Tuấn Dũng  20/04/97  KT15W3A1   3.27  140  Giỏi  Kinh doanh thương mại    
 11  B1507798 Nguyễn Hải Đường  15/02/97  KT15W3A1  N  3.24  141  Giỏi  Kinh doanh thương mại    
 12  B1507810 Đỗ Thế Nhân  09/01/97  KT15W3A1   3.23  140  Giỏi  Kinh doanh thương mại    
 13  B1507811 Dương Yên Nhi  28/12/97  KT15W3A1  N  3.10  140  Khá  Kinh doanh thương mại    
 14  B1507816 Nguyễn Ngọc Quỳnh  04/02/97  KT15W3A1  N  2.97  140  Khá  Kinh doanh thương mại    
 15  B1507818 Trần Thị Phương Thảo  23/03/97  KT15W3A1  N  3.02  142  Khá  Kinh doanh thương mại    
 16  B1507822 Phạm Thủy Tiên  12/08/97  KT15W3A1  N  2.89  143  Khá  Kinh doanh thương mại    
 17  B1507827 Huỳnh Thị Bích Tuyền  10/07/97  KT15W3A1  N  3.34  146  Giỏi  Kinh doanh thương mại    
 18  B1507828 Trần Phương Vy  01/03/97  KT15W3A1  N  3.18  151  Khá  Kinh doanh thương mại    
 19  B1507831 Phạm Thị Ngọc Châu  06/04/97  KT15W3A2  N  2.70  140  Khá  Kinh doanh thương mại    
 20  B1507833 Nguyễn Thị Hồng Diểm  06/03/97  KT15W3A2  N  2.75  144  Khá  Kinh doanh thương mại    
 21  B1507842 Hồ Thị Thùy Linh  01/07/97  KT15W3A2  N  3.19  140  Khá  Kinh doanh thương mại    
 22  B1507845 Châu Ngọc Huỳnh Ngân  09/12/97  KT15W3A2  N  2.95  144  Khá  Kinh doanh thương mại    
 23  B1507846 Lê Ngọc Ngân  16/02/97  KT15W3A2  N  3.35  144  Giỏi  Kinh doanh thương mại    
 24  B1507852 Trịnh Tuyết Quân  18/12/97  KT15W3A2  N  3.22  140  Giỏi  Kinh doanh thương mại    
 25  B1507857 Lê Trần Trâm Thư  29/01/97  KT15W3A2  N  3.34  144  Giỏi  Kinh doanh thương mại    
 26  B1507859 Nguyễn Trần Mỹ Tiên  19/07/97  KT15W3A2  N  3.09  140  Khá  Kinh doanh thương mại    
 27  B1507860 Hà Thị Thu Trang  15/03/96  KT15W3A2  N  3.25  147  Giỏi  Kinh doanh thương mại    
 28  B1507862 Võ Thị Diễm Trân  16/05/97  KT15W3A2  N  2.60  140  Khá  Kinh doanh thương mại    
 29  B1507863 Dương Mộng Trinh  12/02/97  KT15W3A2  N  2.88  140  Khá  Kinh doanh thương mại    
 30  C1600056 Huỳnh Thị Hồng Đào  26/08/94  KT16W3A3  N  2.73  142  Khá  Kinh doanh thương mại    
 31  C1600057 Trương Vạn Năng  14/02/94  KT16W3A3   2.88  154  Khá  Kinh doanh thương mại    
 32  C1600059 Huỳnh Kim Như  09/05/95  KT16W3A3  N  3.55  143  Giỏi  Kinh doanh thương mại    
 33  C1600061 Nguyễn Thị Mỹ Tiên  02/11/95  KT16W3A3  N  2.91  143  Khá  Kinh doanh thương mại    
 Ngành học: Kinh doanh quốc tế ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1310183 Hồ Như Mai  17/11/95  KT13W4A9  N  2.88  142  Khá  Kinh doanh quốc tế    SS
 2  B1310185 Nguyễn Ngọc Ngân  12/06/95  KT13W4A9  N  2.87  126  Khá  Kinh doanh quốc tế    SS
 3  B1310197 Lê Ánh Uyên  27/06/95  KT13W4A9  N  2.62  123  Khá  Kinh doanh quốc tế    SS
 4  B1310216 Nguyễn Thị Hà Phương  17/05/95  KT13W4A9  N  2.72  127  Khá  Kinh doanh quốc tế    SS
 5  B1402259 Du Trọng Hiếu  05/02/95  KT14W4A1   3.22  142  Giỏi  Kinh doanh quốc tế    
 6  B1507867 Quách Kiến An  11/08/97  KT15W4A1   3.66  140  Xuất sắc  Kinh doanh quốc tế    
 7  B1507869 Nguyễn Ngọc Phương Anh  07/03/97  KT15W4A1  N  3.59  140  Giỏi  Kinh doanh quốc tế    
 8  B1507871 Huỳnh Như Bình  06/05/96  KT15W4A1  N  3.34  144  Giỏi  Kinh doanh quốc tế    
 9  B1507872 Lê Mỹ Chi  29/08/97  KT15W4A1  N  3.22  140  Giỏi  Kinh doanh quốc tế    

 10  B1507875 Liêu Mỹ Duyên  19/03/97  KT15W4A1  N  3.34  140  Giỏi  Kinh doanh quốc tế    



DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP - ĐỢT: KT1
Trang 16

STT Mã SV  Họ và tên Ng/Sinh  Tên lớp Nữ ĐTB TCTL Xếp loại  Ngành đào tạo  Chuyên ngành đào tạo Ghi chú
 11  B1507876 Hồ Thị Thùy Dương  08/09/97  KT15W4A1  N  3.31  149  Giỏi  Kinh doanh quốc tế    
 12  B1507877 Võ Ngọc Đào  16/04/97  KT15W4A1  N  3.27  142  Giỏi  Kinh doanh quốc tế    
 13  B1507880 Nguyễn Thị Băng Giang  03/02/97  KT15W4A1  N  3.26  140  Giỏi  Kinh doanh quốc tế    
 14  B1507881 Lê Trí Hải  16/11/97  KT15W4A1   3.49  140  Giỏi  Kinh doanh quốc tế    
 15  B1507883 Nguyễn Phước Hậu  15/10/94  KT15W4A1   3.35  140  Giỏi  Kinh doanh quốc tế    
 16  B1507884 Trần Thị Mỹ Hiền  27/05/97  KT15W4A1  N  3.37  140  Giỏi  Kinh doanh quốc tế    
 17  B1507885 Phạm Minh Hoàng  15/10/97  KT15W4A1   3.24  150  Giỏi  Kinh doanh quốc tế    
 18  B1507886 Phan Thị Huệ  20/02/97  KT15W4A1  N  3.50  140  Giỏi  Kinh doanh quốc tế    
 19  B1507887 Đinh Thanh Huyền  04/10/97  KT15W4A1  N  3.68  147  Xuất sắc  Kinh doanh quốc tế    
 20  B1507890 Nguyễn Thị Ngọc Khánh  01/05/97  KT15W4A1  N  3.38  140  Giỏi  Kinh doanh quốc tế    
 21  B1507892 Đoàn Thị Kim Liên  16/05/97  KT15W4A1  N  3.00  147  Khá  Kinh doanh quốc tế    
 22  B1507894 Lê Nguyễn Trúc Ly  18/05/97  KT15W4A1  N  3.41  144  Giỏi  Kinh doanh quốc tế    
 23  B1507895 Nguyễn Đoàn Hoàng Mai  18/08/97  KT15W4A1  N  2.97  140  Khá  Kinh doanh quốc tế    
 24  B1507896 Hứa Ái My  10/02/97  KT15W4A1  N  3.43  144  Giỏi  Kinh doanh quốc tế    
 25  B1507897 Phạm Ngô Diễm Mỹ  10/04/97  KT15W4A1  N  3.50  140  Giỏi  Kinh doanh quốc tế    
 26  B1507898 Võ Thị Thùy Mỵ  27/02/97  KT15W4A1  N  3.22  140  Giỏi  Kinh doanh quốc tế    
 27  B1507899 Đinh Nguyễn Bá Ngân  24/09/97  KT15W4A1   2.66  140  Khá  Kinh doanh quốc tế    
 28  B1507902 Đỗ Như Ngọc  14/08/97  KT15W4A1  N  3.22  140  Giỏi  Kinh doanh quốc tế    
 29  B1507904 Lê Thị Yến Nhi  07/11/97  KT15W4A1  N  3.02  144  Khá  Kinh doanh quốc tế    
 30  B1507906 Lê Hồng Nhung  05/04/97  KT15W4A1  N  3.38  140  Giỏi  Kinh doanh quốc tế    
 31  B1507907 Trần Ngọc Như  02/08/97  KT15W4A1  N  3.30  140  Giỏi  Kinh doanh quốc tế    
 32  B1507908 Trần Thị Ny  17/05/97  KT15W4A1  N  3.37  140  Giỏi  Kinh doanh quốc tế    
 33  B1507909 Trần Đặng Hoàng Oanh  15/11/97  KT15W4A1  N  3.37  140  Giỏi  Kinh doanh quốc tế    
 34  B1507910 Nguyễn Văn Bé Phúc  13/08/97  KT15W4A1   3.23  144  Giỏi  Kinh doanh quốc tế    
 35  B1507911 Lê Trần Tài Phước  30/04/97  KT15W4A1   3.02  142  Khá  Kinh doanh quốc tế    
 36  B1507912 Trần Công Quốc  24/06/97  KT15W4A1   2.99  144  Khá  Kinh doanh quốc tế    
 37  B1507914 Trần Phương Thanh  04/06/97  KT15W4A1  N  3.08  140  Khá  Kinh doanh quốc tế    
 38  B1507918 Cao Minh Thư  17/08/97  KT15W4A1  N  3.58  140  Giỏi  Kinh doanh quốc tế    
 39  B1507919 Lê Anh Thư  17/07/97  KT15W4A1  N  3.34  140  Giỏi  Kinh doanh quốc tế    
 40  B1507920 Lưu Nguyễn Anh Thư  17/06/97  KT15W4A1  N  3.54  145  Giỏi  Kinh doanh quốc tế    
 41  B1507921 Trần Bảo Thư  02/12/97  KT15W4A1  N  3.46  140  Giỏi  Kinh doanh quốc tế    
 42  B1507923 Trần Thủy Tiên  23/01/96  KT15W4A1  N  3.01  140  Khá  Kinh doanh quốc tế    
 43  B1507924 Đặng Nguyễn An Toàn  11/09/97  KT15W4A1   2.88  140  Khá  Kinh doanh quốc tế    
 44  B1507926 Nguyễn Thị Ngọc Trinh  03/08/97  KT15W4A1  N  3.29  141  Giỏi  Kinh doanh quốc tế    

 45  B1507928 Đào Phương Hoàng Diễm
Uyên  18/11/97  KT15W4A1  N  3.83  140  Xuất sắc  Kinh doanh quốc tế    
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 46  B1507929 Đặng Thế Vinh  29/08/97  KT15W4A1   2.84  140  Khá  Kinh doanh quốc tế    
 47  B1507930 Bùi Thanh Như Ý  11/04/97  KT15W4A1  N  2.80  140  Khá  Kinh doanh quốc tế    
 48  B1507931 Huỳnh Thúy Anh  13/06/97  KT15W4A2  N  2.61  144  Khá  Kinh doanh quốc tế    
 49  B1507932 Lê Bảo Anh  05/01/97  KT15W4A2  N  3.30  142  Giỏi  Kinh doanh quốc tế    
 50  B1507934 Võ Huỳnh Tú Anh  15/10/97  KT15W4A2  N  3.26  140  Giỏi  Kinh doanh quốc tế    
 51  B1507935 Nguyễn Chí Bình  17/06/97  KT15W4A2   2.88  140  Khá  Kinh doanh quốc tế    
 52  B1507937 Lê Nguyễn Phương Duy  11/08/97  KT15W4A2  N  3.50  140  Giỏi  Kinh doanh quốc tế    
 53  B1507940 Phùng Lý Thùy Dương  09/11/97  KT15W4A2  N  3.18  140  Khá  Kinh doanh quốc tế    
 54  B1507942 Ngô Minh Đạt  14/11/97  KT15W4A2   3.66  140  Xuất sắc  Kinh doanh quốc tế    
 55  B1507946 Lê Nguyễn Ngọc Hân  11/11/96  KT15W4A2  N  2.93  144  Khá  Kinh doanh quốc tế    
 56  B1507948 Cao Thị Bé Hoa  28/04/97  KT15W4A2  N  2.88  140  Khá  Kinh doanh quốc tế    
 57  B1507954 Bùi Tấn Kiệt  15/12/97  KT15W4A2   3.13  141  Khá  Kinh doanh quốc tế    
 58  B1507956 Phùng Mỹ Linh  01/08/97  KT15W4A2  N  3.39  140  Giỏi  Kinh doanh quốc tế    
 59  B1507958 Lê Tuyết Mai  02/05/97  KT15W4A2  N  3.19  140  Khá  Kinh doanh quốc tế    
 60  B1507959 Võ Thị Huỳnh Mai  19/12/97  KT15W4A2  N  3.01  147  Khá  Kinh doanh quốc tế    
 61  B1507960 Nguyễn Hoàn Mỹ  07/08/97  KT15W4A2  N  2.93  140  Khá  Kinh doanh quốc tế    
 62  B1507962 Trang Thúy Nga  24/01/97  KT15W4A2  N  3.45  147  Giỏi  Kinh doanh quốc tế    
 63  B1507964 Nguyễn Thị Mỹ Ngân  10/02/97  KT15W4A2  N  3.06  147  Khá  Kinh doanh quốc tế    
 64  B1507965 Võ Thị Ngoan  04/08/97  KT15W4A2  N  3.15  142  Khá  Kinh doanh quốc tế    
 65  B1507966 Nguyễn Phạm Hồng Ngọc  25/10/97  KT15W4A2  N  3.28  144  Giỏi  Kinh doanh quốc tế    
 66  B1507967 Nguyễn Thị Thảo Nguyên  29/07/97  KT15W4A2  N  3.65  144  Xuất sắc  Kinh doanh quốc tế    
 67  B1507969 Cao Hồng Nhung  20/05/97  KT15W4A2  N  3.25  140  Giỏi  Kinh doanh quốc tế    
 68  B1507970 Bùi Nguyễn Quỳnh Như  10/01/97  KT15W4A2  N  3.01  140  Khá  Kinh doanh quốc tế    
 69  B1507972 Nguyễn Thị Kiều Oanh  19/01/97  KT15W4A2  N  3.32  140  Giỏi  Kinh doanh quốc tế    
 70  B1507973 Trương Thị Yến Oanh  23/06/97  KT15W4A2  N  2.69  140  Khá  Kinh doanh quốc tế    
 71  B1507975 Trần Văn Qui  15/03/97  KT15W4A2   2.87  145  Khá  Kinh doanh quốc tế    
 72  B1507976 Nguyễn Lê Mỹ Quyên  09/07/97  KT15W4A2  N  3.05  143  Khá  Kinh doanh quốc tế    
 73  B1507978 Liêu Quốc Thái  20/06/97  KT15W4A2   3.66  140  Xuất sắc  Kinh doanh quốc tế    
 74  B1507979 Nguyễn Thị Phương Thảo  12/03/97  KT15W4A2  N  3.38  141  Giỏi  Kinh doanh quốc tế    
 75  B1507980 Trương Văn Thắng  02/01/97  KT15W4A2   2.91  144  Khá  Kinh doanh quốc tế    
 76  B1507981 Lưu Mỹ Thơ  19/06/97  KT15W4A2  N  3.01  140  Khá  Kinh doanh quốc tế    
 77  B1507984 Nguyễn Ngọc Minh Thư  06/05/97  KT15W4A2  N  3.25  140  Giỏi  Kinh doanh quốc tế    
 78  B1507987 Trần Hoàng Tiến  07/09/97  KT15W4A2   3.03  140  Khá  Kinh doanh quốc tế    
 79  B1507990 Ông Phương Trinh  26/10/97  KT15W4A2  N  2.87  140  Khá  Kinh doanh quốc tế    
 80  B1507992 Huỳnh Phương Uyên  13/04/97  KT15W4A2  N  2.71  140  Khá  Kinh doanh quốc tế    
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 81  C1500092 Võ Phú Trung  19/09/93  KT15W4A1   2.95  144  Khá  Kinh doanh quốc tế    

Tổng số danh sách: 576 sinh viên
  Ngày 04 tháng 01 năm 2019

Phó Trưởng Khoa Kinh tế Trưởng phòng công tác sinh viên Trưởng phòng đào tạo
   
   
   
  


